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I. Mục tiêu 

1. Về kiến thức 

- Kiểm tra kiến thức của học sinh về các bài 19,20,21. 

2. Về năng lực 

- Rèn các kĩ năng khái quát, tổng hợp kiến thức, đánh giá các vấn đề lịch sử. 

3. Về thái độ 

- Giáo dục ý thức nghiêm túc, trung thực, tự giác làm bài kiểm tra. 

II. Hình thức kiểm tra 

Đề kiểm tra câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan (7đ) và tự luận (3đ). 

   Đảm bảo cả nội dung kiểm tra về kiến thức và kĩ năng. 

III. Thiết lập ma trận đề kiểm tra 

TT Cấp độ tư duy 

 

 

Nội dung 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 
Vận 

dụng cao Tổng 

hợp 
 TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 

Bài 19: Phong 

trào cách 

mạng trong 

những năm 

1930 – 1935 

Việt Nam trong 

thời kì khủng 

hoảng kinh tế 

thế giới (1929-

1933) 

  
2 

0.5 
 

1 

0.25 
   

12 

3.0 

Phong trào cách 

mạng 1930-

1931  

2 

0.5 
 

2 

0.5 
 

3 

0.75 
 

2 

0.5 
 

2 

Bài 20: Cuộc 

vận động dân 

chủ trong 

những năm 

1936 – 1939 

Tình hình thế 

giới và trong 

nước 

 

 
 

3 

0.75 

 

 

1 

0.25 
   

11 

5.5 

Mặt trận dân 

chủ Đông 

Dương và 

phong trào đấu 

tranh đòi tự do, 

dân chủ 

  
2 

0.5 
     

  
Ý nghĩa của 

phong trào 
 

1 

3.0 

1 

0.25 
 

1 

0.25 
 

2 

0.5 
  



3 Bài 21: Việt 

Nam trong 

những năm 

1939 – 1945. 

Tình hình thế 

giới và Đông 

Dương 

2 

0.5 
 

2 

0.5 
 

2 

0.5 
   

6 

1.5 

Tổng số câu 5 12 8 4 29 

Tổng số điểm 4.0 3.0 2.0 1.0 10.0 

Tỉ lệ % 40 30 20 10 100 

 

  



 

 

 

 

Phần I. Trắc nghiệm (7 điểm) 

Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất  

Câu 1: Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) ở các nước tư bản lại ảnh 

hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam? 

A. Vì Việt Nam phụ thuộc Pháp. 

B. Vì kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng kinh tế Pháp. 

C. Vì Việt Nam là thuộc địa của Pháp, nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc Pháp. 

D. Vì Việt Nam là thị trường của tư bản Pháp. 

Câu 2: Để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) thực dân Pháp đã 

làm gì? 

A. Tăng cường bóc lột công nhân Pháp. 

B. Tăng cường bóc lột nhân dân Đông Dương. 

C. Tăng cường bóc lột các nước thuộc địa. 

D. Vừa bóc lột công nhân và nhân dân lao động chính quốc vừa bóc lột các nước thuộc địa. 

Câu 3: Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự bùng nổ của phong trào cách mạng 1930-

1931 ở Việt Nam là gì? 

A. Tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933). 

B. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo quần chúng. 

C. Thực dân Pháp thực hiện khủng bố trắng cách mạng Việt Nam sau khởi nghĩa Yên Bái. 

D. Đời sống các tầng lớp nhân dân Việt Nam khó khăn do chính sách vơ vét, bóc lột của 

Pháp. 

Câu 4: Từ tháng 2 đến tháng 4/1930, phong trào cách mạng nổ ra mạnh nhất ở đâu? 

A. Trung Kì B. Bắc Kì C. Nam Kì D. Trong cả nước 

Câu 5: Động lực của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là 

A. công nhân và nông dân. 

B. tư sản và công nhân. 

C. công nhân, nông dân và trí thức. 

D. nông dân, trí thức và tư sản. 

Câu 6: Đâu không phải là tác động của cuộc khủng hoảng thế giới 1929-1933 lên tình 

hình Việt Nam lúc bấy giờ? 

A. Làm cho nền kinh tế Việt Nam suy sụp nghiêm trọng. 

B. Pháp có những chính sách nhằm khôi phục nền kinh tế Việt Nam. 

C. Phong trào cách mạng của nhân dân ta dâng cao. 

D. Số lượng công nhân thất nghiệp tăng cao. 

Câu 7: Hai khẩu hiệu nào dưới đây được Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 

1930-1931? 

A. “Độc lập dân tộc" và “Ruộng đất dân cày”. 

B. “Tự do dân chủ” và “Cơm áo hoà bình". 

C. "Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong 

kiến”. 

D. “Đánh đổ đế quốc” và "Xoá bỏ ngôi vua”. 
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Câu 8: Ý nghĩa quan trọng của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là 

A. chứng minh trong thực tế khả năng lãnh đạo của chính đảng vô sản. 

B. tạo tiền đề trực tiếp cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 

C. hình thành khối liên minh công nông binh cho cách mạng Việt Nam. 

D. đảng cộng sản Việt Nam được công nhận là một bộ phận độc lập. 

Câu 9: Hãy điền cụm từ còn thiếu vào ô trống ở đoạn văn sau: 

“Tuy mới thành lập ở một số xã, thời gian tồn tại chỉ được 4-5 tháng nhưng.............. đã tỏ 

rõ bản chất cách mạng và tính ưu việt của nó. Đó là chính quyền của dân, do dân, vì dân". 

A. Phong trào cách mạng 1930-1931. 

B. Xô viết Nghệ Tĩnh. 

C. Phong trào công nông 1930-1931. 

D. Chính quyền Xô viết. 

Câu 10: Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương ra đời với mục đích 

A. xây dựng khối liên minh công nông. 

B. tập hợp, đoàn kết mọi lực lượng yêu nước, dân chủ hòa bình và tiến bộ. 

C. liên minh với tư sản dân tộc. 

D. đoàn kết với địa chủ yêu nước. 

Câu 11: Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII (7/1935) xác định kẻ thù trước mắt nguy 

hiểm của nhân dân thế giới là gì? 

A. Chủ nghĩa thực dân cũ. 

B. Chủ nghĩa phát xít. 

C. Chủ nghĩa thực dân mới. 

D. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. 

Câu 12: Yếu tố quyết định dẫn đến dẫn đến sự bùng nổ phong trào dân chủ 1936-1939 ở 

Việt Nam là gì? 

A. Chính phủ mặt trận nhân dân lên cầm quyền ở Pháp (6/1936). 

B. Nghị quyết của Đại hội lần thứ VII của quốc tế Cộng sản (7/1935). 

C. Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít (những năm 30 của thế kỷ XX). 

D. Nghị quyết của Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. 

Câu 13: Năm 1936 Đảng ta chủ trương thành lập mặt trận gì? 

A. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương. 

B. Mặt trận Dân chủ Đông Dương. 

C. Mặt trận Dân chủ thống nhất Đông Dương. 

D. Mặt trận nhân dân Đông Dương. 

Câu 14: Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào dân tộc dân chủ 1936-1939 đối với cách 

mạng Viêt Nam là 

A. uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng trong quần chúng. 

B. tập hợp được quân đội chính trị đông đảo đến từ nông thôn. 

C. tư tưởng Mác – Lê-nin, đường lối chính sách của Đảng được phổ biến một cách sâu 

rộng. 

D. cuộc diễn tập của Đảng và quần chúng chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám 1945. 

Câu 15: Nhận xét nào sau đây về phong trào dân tộc dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là 

không đúng? 

A. Đây là cuộc vận động dân chủ có tính dân tộc. 

B. Đây là phong trào cách mạng có mục tiêu, hình thức đấu tranh mới. 

C. Đây là cuộc vận động cách mạng có tính chất dân tộc điển hình. 

D. Đây là phong trào cách mạng có tính chất dân chủ. 

Câu 16: Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi 

của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vì đã 



A. đưa Đảng Cộng sản Đông Dương ra hoạt động công khai. 

B. khắc phục triệt để hạn chế của Luận cương chính trị Tháng 10/1930. 

C. bước đầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. 

D. xây dựng được lực lượng chính trị quần chúng đông đảo. 

Câu 17: Ở Đông Dương năm 1940 thực dân Pháp đứng trước 2 nguy cơ nào? 

A. Đầu hàng Nhật, vừa đàn áp nhân dân Đông Dương. 

B. Đánh bại Nhật, vừa đàn áp nhân dân Đông Dương. 

C. Ngọn lửa cách mạng giải phong dân tộc của nhân dân Đông Dương sớm muộn sẽ bùng 

nổ, phát xít Nhật đang lăm le hất cẳng Pháp. 

D. Cấu kết với Nhật để đàn áp nhân dân Đông Dương. 

Câu 18: Ngày 23/7/1941, Chính phủ Pháp đã kí với Nhật văn kiện gì? 

A. Hiệp ước tấn công Đông Dương. 

B. Hiệp ước mở cửa Đông Dương. 

C. Hiệp ước hòa bình Đông Dương. 

D. Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương. 

Câu 19: Thực dân Pháp thi hành chính sách gì để nắm quyền chỉ huy nền kinh tế Đông 

Dương? 

A. Tăng thuế. 

B. Chính sách “kinh tế chỉ huy”. 

C. Thu mua lương thực. 

D. Tích trữ lương thực. 

Câu 20: Nguyên nhân trực tiếp làm hơn 2 triệu người miền Bắc chết đói trong mấy tháng 

đầu năm 1945? 

A. Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay. 

B. Tăng thuế để vơ vét bóc lột nhân dân ta. 

C. Thu mua lương thực chủ yếu là lúa gạo theo lối cưỡng bức với giá rẻ mạt. 

D. Nhật bắt Pháp phải vơ vét của nhân dân ta cúng đốn cho Nhật. 

Câu 21: Cuộc đấu tranh công khai, hợp pháp trong những năm 1936 - 1939 thực sự là một 

A. cao trào cách mạng dân tộc dân chủ. 

B. cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. 

C. cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. 

D. cuộc tuyên truyền vận động chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

Câu 22: Vì sao chính quyền cách mạng ở Nghệ - Tĩnh được gọi là chính quyền Xô viết? 

A. Chính quyền đầu tiên của công nông. 

B. Chính quyền do giai cấp công nhân lãnh đạo. 

C. Hình thức chính quyền theo kiểu Xô viết (Nga). 

D. Hình thức chính quyền theo kiểu nhà nước mới. 

Câu 23: Điểm khác biệt căn bản của phong trào cách mạng 1930 - 1931 so với các phong 

trào yêu nước trước năm 1930 là 

A. quy mô phong trào rộng lớn trên khắp cả nước. 

B. đây là phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng Cộng sản lãnh đạo. 

C. lực lượng đông đảo, lôi cuốn quần chúng nhân dân tham gia. 

D. hình thức đấu tranh quyết liệt và triệt để hơn.   

Câu 24: Tính chất triệt để của phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1931 được biểu hiện 

ở chỗ 



A. Diễn ra trên quy mô rộng lớn ở cả 3 miền Bắc-Trung-Nam. 

B. Hình thức đấu tranh phong phú và quyết liệt. 

C. Lần đầu tiên có sự lãnh đạo của một chính đảng. 

D. Không ảo tưởng vào kẻ thù của dân tộc và giai cấp. 

Câu 25: Kết quả lớn nhất của phong trào cách mạng dân chủ 1936- 1939 là gì? 

A. Chính quyền thực dân phải nhượng bộ, cải thiện một phần quyền dân sinh, dân chủ. 

B. Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới nhiều hình thức. 

C. Thành lập Mặt trận Dân chủ Nhân dân đoàn kết rộng rãi các tầng lớp xã hội. 

D. Quần chúng được tổ chức và giác ngộ, Đảng được tôi luyện, tích lũy kinh nghiệm xây 

dựng mặt trận thống nhất. 

Câu 26: Vì sao thực dân Pháp và phát xít Nhật thỏa hiệp với nhau để cùng thống trị Đông 

Dương? 

A. Nhật đến xâm lược sau, còn nể nang Pháp đã đến xâm lược Đông Dương trước. 

B. Nhật và Pháp muốn dựa vào nhau để chống phá cách mạng Đông Dương. 

C. Phe đồng minh của Pháp trên thế giới rất mạnh, Nhật không muốn đối đầu. 

D. Pháp muốn lợi dụng Nhật để kiếm lời trên sự khốn khổ của nhân dân. 

Câu 27: Hậu quả nghiêm trọng nhất từ chính sách cướp bóc của Pháp - Nhật đối với nhân 

dân Việt Nam là gì?   

A. Khủng hoảng kinh tế trầm trọng. 

B. Khoảng 2 triệu người dân Việt Nam chết đói. 

C. Cách mạng bùng nổ trong cả nước. 

D. Mâu thuẫn dân tộc phát triển gay gắt. 

Câu 28: Cuộc đấu tranh hưởng ứng ngày Quốc tế Lao động 1-5-1930 của công nhân Việt 

Nam có ý nghĩa lịch sử như thế nào? 

A. Lần đầu tiên công nhân Việt Nam biểu tình kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động 

B. Đây là cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của công nhân. 

C. Lần đầu tiên, công nhân Việt Nam đấu tranh đòi quyền lợi cho nhân dân lao động trong 

nước và thể hiện tinh thần quốc tế vô sản 

D. Lần đầu tiên công nhân và nông dân liên minh với nhau trong một phong trào đấu tranh 

 

Phần II. Tự luận (3 điểm) 

Cao trào dân chủ 1936 – 1939 đã chuẩn bị những gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945? 

 

Chúc các con làm bài tốt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Phần I. Trắc nghiệm (7 điểm) 

 

Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất  

Câu 1. Hậu quả nghiêm trọng nhất từ chính sách cướp bóc của Pháp - Nhật đối với nhân 

dân Việt Nam là gì? 

A. Cách mạng bùng nổ trong cả nước.  

B. Mâu thuẫn dân tộc phát triển gay gắt. 

C. Khủng hoảng kinh tế trầm trọng.  

D. Khoảng 2 triệu người dân Việt Nam chết đói. 

Câu 2. Ngày 23/7/1941, Chính phủ Pháp đã kí với Nhật văn kiện gì? 

A. Hiệp ước mở cửa Đông Dương. 

B. Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương. 

C. Hiệp ước tấn công Đông Dương. 

D. Hiệp ước hòa bình Đông Dương. 

Câu 3. Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương ra đời với mục đích 

A. xây dựng khối liên minh công nông. 

B. liên minh với tư sản dân tộc. 

C. đoàn kết với địa chủ yêu nước. 

D. tập hợp, đoàn kết mọi lực lượng yêu nước, dân chủ hòa bình và tiến bộ. 

Câu 4. Cuộc đấu tranh công khai, hợp pháp trong những năm 1936 - 1939 thực sự là một 

A. cao trào cách mạng dân tộc dân chủ. 

B. cuộc tuyên truyền vận động chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

C. cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. 

D. cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. 

Câu 5. Cuộc đấu tranh hưởng ứng ngày Quốc tế Lao động 1-5-1930 của công nhân Việt 

Nam có ý nghĩa lịch sử như thế nào? 

A. Lần đầu tiên công nhân và nông dân liên minh với nhau trong một phong trào đấu 

tranh. 

B. Đây là cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của công nhân. 

C. Lần đầu tiên công nhân Việt Nam biểu tình kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động. 

D. Lần đầu tiên, công nhân Việt Nam đấu tranh đòi quyền lợi cho nhân dân lao động 

trong nước và thể hiện tinh thần quốc tế vô sản. 

Câu 6. Kết quả lớn nhất của phong trào cách mạng dân chủ 1936- 1939 là gì? 

A. Quần chúng được tổ chức và giác ngộ, Đảng được tôi luyện, tích lũy kinh nghiệm 

xây dựng mặt trận thống nhất. 

B. Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới nhiều hình thức. 

C. Thành lập Mặt trận Dân chủ Nhân dân đoàn kết rộng rãi các tầng lớp xã hội. 

D. Chính quyền thực dân phải nhượng bộ, cải thiện một phần quyền dân sinh, dân chủ. 

Câu 7. Từ tháng 2 đến tháng 4/1930, phong trào cách mạng nổ ra mạnh nhất ở đâu? 
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A. Trung Kì  B. Trong cả nước  C. Nam Kì  D. Bắc Kì 

Câu 8. Yếu tố quyết định dẫn đến dẫn đến sự bùng nổ phong trào dân chủ 1936-1939 ở 

Việt Nam là gì? 

A. Chính phủ mặt trận nhân dân lên cầm quyền ở Pháp (6/1936). 

B. Nghị quyết của Đại hội lần thứ VII của quốc tế Cộng sản (7/1935). 

C. Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít (những năm 30 của thế kỷ XX). 

D. Nghị quyết của Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. 

Câu 9. Nhận xét nào sau đây về phong trào dân tộc dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là 

không đúng? 

A. Đây là cuộc vận động cách mạng có tính chất dân tộc điển hình. 

B. Đây là cuộc vận động dân chủ có tính dân tộc. 

C. Đây là phong trào cách mạng có tính chất dân chủ. 

D. Đây là phong trào cách mạng có mục tiêu, hình thức đấu tranh mới. 

Câu 10. Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) ở các nước tư bản lại ảnh 

hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam? 

A. Vì kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng kinh tế Pháp. 

B. Vì Việt Nam phụ thuộc Pháp. 

C. Vì Việt Nam là thị trường của tư bản Pháp. 

D. Vì Việt Nam là thuộc địa của Pháp, nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc Pháp. 

Câu 11. Để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) thực dân Pháp 

đã làm gì? 

A. Tăng cường bóc lột công nhân Pháp. 

B. Tăng cường bóc lột các nước thuộc địa. 

C. Vừa bóc lột công nhân và nhân dân lao động chính quốc vừa bóc lột các nước thuộc 

địa. 

D. Tăng cường bóc lột nhân dân Đông Dương. 

Câu 12. Đâu không phải là tác động của cuộc khủng hoảng thế giới 1929-1933 lên tình 

hình Việt Nam lúc bấy giờ? 

A. Làm cho nền kinh tế Việt Nam suy sụp nghiêm trọng. 

B. Pháp có những chính sách nhằm khôi phục nền kinh tế Việt Nam. 

C. Phong trào cách mạng của nhân dân ta dâng cao. 

D. Số lượng công nhân thất nghiệp tăng cao. 

Câu 13. Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vì đã 

A. xây dựng được lực lượng chính trị quần chúng đông đảo. 

B. đưa Đảng Cộng sản Đông Dương ra hoạt động công khai. 

C. khắc phục triệt để hạn chế của Luận cương chính trị Tháng 10/1930. 

D. bước đầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. 

Câu 14. Thực dân Pháp thi hành chính sách gì để nắm quyền chỉ huy nền kinh tế Đông 

Dương? 

A. Thu mua lương thực.  B. Tích trữ lương thực. 

C. Chính sách “kinh tế chỉ huy”.  D. Tăng thuế. 

Câu 15. Điểm khác biệt căn bản của phong trào cách mạng 1930 - 1931 so với các phong 

trào yêu nước trước năm 1930 là 

A. quy mô phong trào rộng lớn trên khắp cả nước. 



B. hình thức đấu tranh quyết liệt và triệt để hơn. 

C. đây là phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng Cộng sản lãnh đạo. 

D. lực lượng đông đảo, lôi cuốn quần chúng nhân dân tham gia. 

Câu 16. Động lực của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là 

A. tư sản và công nhân.  B. công nhân và nông dân. 

C. nông dân, trí thức và tư sản.  D. công nhân, nông dân và trí thức. 

Câu 17. Hãy điền cụm từ còn thiếu vào ô trống ở đoạn văn sau: 

“Tuy mới thành lập ở một số xã, thời gian tồn tại chỉ được 4-5 tháng nhưng.............. đã tỏ 

rõ bản chất cách mạng và tính ưu việt của nó. Đó là chính quyền của dân, do dân, vì dân". 

A. Phong trào cách mạng 1930-1931.  B. Xô viết Nghệ Tĩnh. 

C. Phong trào công nông 1930-1931.  D. Chính quyền Xô viết. 

Câu 18. Nguyên nhân trực tiếp làm hơn 2 triệu người miền Bắc chết đói trong mấy tháng 

đầu năm 1945? 

A. Thu mua lương thực chủ yếu là lúa gạo theo lối cưỡng bức với giá rẻ mạt. 

B. Nhật bắt Pháp phải vơ vét của nhân dân ta cúng đốn cho Nhật. 

C. Tăng thuế để vơ vét bóc lột nhân dân ta. 

D. Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay. 

Câu 19. Hai khẩu hiệu nào dưới đây được Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 

1930-1931? 

A. "Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong 

kiến”. 

B. “Đánh đổ đế quốc” và "Xoá bỏ ngôi vua”. 

C. “Độc lập dân tộc" và “Ruộng đất dân cày”. 

D. “Tự do dân chủ” và “Cơm áo hoà bình". 

Câu 20. Tính chất triệt để của phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1931 được biểu hiện 

ở chỗ 

A. Diễn ra trên quy mô rộng lớn ở cả 3 miền Bắc-Trung-Nam. 

B. Lần đầu tiên có sự lãnh đạo của một chính đảng. 

C. Không ảo tưởng vào kẻ thù của dân tộc và giai cấp. 

D. Hình thức đấu tranh phong phú và quyết liệt. 

Câu 21. Ý nghĩa quan trọng của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là 

A. tạo tiền đề trực tiếp cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 

B. chứng minh trong thực tế khả năng lãnh đạo của chính đảng vô sản. 

C. hình thành khối liên minh công nông binh cho cách mạng Việt Nam. 

D. đảng cộng sản Việt Nam được công nhận là một bộ phận độc lập. 

Câu 22. Năm 1936 Đảng ta chủ trương thành lập mặt trận gì? 

A. Mặt trận Dân chủ thống nhất Đông Dương.  

B. Mặt trận nhân dân Đông Dương. 

C. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.  

D. Mặt trận Dân chủ Đông Dương. 

Câu 23. Ở Đông Dương năm 1940 thực dân Pháp đứng trước 2 nguy cơ nào? 

A. Cấu kết với Nhật để đàn áp nhân dân Đông Dương. 

B. Đánh bại Nhật, vừa đàn áp nhân dân Đông Dương. 

C. Đầu hàng Nhật, vừa đàn áp nhân dân Đông Dương. 



D. Ngọn lửa cách mạng giải phong dân tộc của nhân dân Đông Dương sớm muộn sẽ 

bùng nổ, phát xít Nhật đang lăm le hất cẳng Pháp. 

Câu 24. Vì sao chính quyền cách mạng ở Nghệ - Tĩnh được gọi là chính quyền Xô viết? 

A. Hình thức chính quyền theo kiểu nhà nước mới. 

B. Chính quyền đầu tiên của công nông. 

C. Chính quyền do giai cấp công nhân lãnh đạo. 

D. Hình thức chính quyền theo kiểu Xô viết (Nga). 

Câu 25. Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự bùng nổ của phong trào cách mạng 1930-

1931 ở Việt Nam là gì? 

A. Tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933). 

B. Thực dân Pháp thực hiện khủng bố trắng cách mạng Việt Nam sau khởi nghĩa Yên 

Bái. 

C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo quần chúng. 

D. Đời sống các tầng lớp nhân dân Việt Nam khó khăn do chính sách vơ vét, bóc lột của 

Pháp. 

Câu 26. Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào dân tộc dân chủ 1936-1939 đối với cách 

mạng Viêt Nam là 

A. tập hợp được quân đội chính trị đông đảo đến từ nông thôn. 

B. uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng trong quần chúng. 

C. tư tưởng Mác – Lê-nin, đường lối chính sách của Đảng được phổ biến một cách sâu 

rộng. 

D. cuộc diễn tập của Đảng và quần chúng chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám 1945. 

Câu 27. Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII (7/1935) xác định kẻ thù trước mắt nguy 

hiểm của nhân dân thế giới là gì? 

A. Chủ nghĩa phát xít.  B. Chủ nghĩa thực dân mới. 

C. Chủ nghĩa thực dân cũ.  D. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. 

Câu 28. Vì sao thực dân Pháp và phát xít Nhật thỏa hiệp với nhau để cùng thống trị Đông 

Dương? 

A. Phe đồng minh của Pháp trên thế giới rất mạnh, Nhật không muốn đối đầu. 

B. Nhật và Pháp muốn dựa vào nhau để chống phá cách mạng Đông Dương. 

C. Pháp muốn lợi dụng Nhật để kiếm lời trên sự khốn khổ của nhân dân. 

D. Nhật đến xâm lược sau, còn nể nang Pháp đã đến xâm lược Đông Dương trước. 

 

Phần II. Tự luận (3 điểm) 

Cao trào dân chủ 1936 – 1939 đã chuẩn bị những gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945? 

 

Chúc các con làm bài tốt! 

  



 

 

 

 

 

Phần I. Trắc nghiệm (7 điểm) 

Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất  

Câu 1. Ở Đông Dương năm 1940 thực dân Pháp đứng trước 2 nguy cơ nào? 

A. Cấu kết với Nhật để đàn áp nhân dân Đông Dương. 

B. Ngọn lửa cách mạng giải phong dân tộc của nhân dân Đông Dương sớm muộn sẽ 

bùng nổ, phát xít Nhật đang lăm le hất cẳng Pháp. 

C. Đánh bại Nhật, vừa đàn áp nhân dân Đông Dương. 

D. Đầu hàng Nhật, vừa đàn áp nhân dân Đông Dương. 

Câu 2. Cuộc đấu tranh công khai, hợp pháp trong những năm 1936 - 1939 thực sự là một 

A. cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. 

B. cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. 

C. cuộc tuyên truyền vận động chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

D. cao trào cách mạng dân tộc dân chủ. 

Câu 3. Hãy điền cụm từ còn thiếu vào ô trống ở đoạn văn sau: 

“Tuy mới thành lập ở một số xã, thời gian tồn tại chỉ được 4-5 tháng nhưng.............. đã tỏ 

rõ bản chất cách mạng và tính ưu việt của nó. Đó là chính quyền của dân, do dân, vì dân". 

A. Phong trào công nông 1930-1931.  

B. Xô viết Nghệ Tĩnh. 

C. Chính quyền Xô viết.  

D. Phong trào cách mạng 1930-1931. 

Câu 4. Năm 1936 Đảng ta chủ trương thành lập mặt trận gì? 

A. Mặt trận Dân chủ thống nhất Đông Dương.  

B. Mặt trận nhân dân Đông Dương. 

C. Mặt trận Dân chủ Đông Dương.  

D. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương. 

Câu 5. Để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) thực dân Pháp đã 

làm gì? 

A. Vừa bóc lột công nhân và nhân dân lao động chính quốc vừa bóc lột các nước thuộc 

địa. 

B. Tăng cường bóc lột nhân dân Đông Dương. 

C. Tăng cường bóc lột các nước thuộc địa. 

D. Tăng cường bóc lột công nhân Pháp. 

Câu 6. Đâu không phải là tác động của cuộc khủng hoảng thế giới 1929-1933 lên tình hình 

Việt Nam lúc bấy giờ? 

A. Số lượng công nhân thất nghiệp tăng cao. 

B. Phong trào cách mạng của nhân dân ta dâng cao. 

C. Làm cho nền kinh tế Việt Nam suy sụp nghiêm trọng. 

D. Pháp có những chính sách nhằm khôi phục nền kinh tế Việt Nam. 
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Câu 7. Tính chất triệt để của phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1931 được biểu hiện ở 

chỗ 

A. Không ảo tưởng vào kẻ thù của dân tộc và giai cấp. 

B. Hình thức đấu tranh phong phú và quyết liệt. 

C. Lần đầu tiên có sự lãnh đạo của một chính đảng. 

D. Diễn ra trên quy mô rộng lớn ở cả 3 miền Bắc-Trung-Nam. 

Câu 8. Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII (7/1935) xác định kẻ thù trước mắt nguy hiểm 

của nhân dân thế giới là gì? 

A. Chủ nghĩa thực dân cũ.  B. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. 

C. Chủ nghĩa phát xít.  D. Chủ nghĩa thực dân mới. 

Câu 9. Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vì đã 

A. bước đầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. 

B. xây dựng được lực lượng chính trị quần chúng đông đảo. 

C. khắc phục triệt để hạn chế của Luận cương chính trị Tháng 10/1930. 

D. đưa Đảng Cộng sản Đông Dương ra hoạt động công khai. 

Câu 10. Ý nghĩa quan trọng của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là 

A. đảng cộng sản Việt Nam được công nhận là một bộ phận độc lập. 

B. tạo tiền đề trực tiếp cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 

C. hình thành khối liên minh công nông binh cho cách mạng Việt Nam. 

D. chứng minh trong thực tế khả năng lãnh đạo của chính đảng vô sản. 

Câu 11. Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự bùng nổ của phong trào cách mạng 1930-

1931 ở Việt Nam là gì? 

A. Thực dân Pháp thực hiện khủng bố trắng cách mạng Việt Nam sau khởi nghĩa Yên 

Bái. 

B. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo quần chúng. 

C. Tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933). 

D. Đời sống các tầng lớp nhân dân Việt Nam khó khăn do chính sách vơ vét, bóc lột của 

Pháp. 

Câu 12. Từ tháng 2 đến tháng 4/1930, phong trào cách mạng nổ ra mạnh nhất ở đâu? 

A. Nam Kì  B. Trung Kì  C. Bắc Kì               D. Trong cả nước 

Câu 13. Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương ra đời với mục đích 

A. xây dựng khối liên minh công nông. 

B. liên minh với tư sản dân tộc. 

C. đoàn kết với địa chủ yêu nước. 

D. tập hợp, đoàn kết mọi lực lượng yêu nước, dân chủ hòa bình và tiến bộ. 

Câu 14. Hai khẩu hiệu nào dưới đây được Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 

1930-1931? 

A. “Tự do dân chủ” và “Cơm áo hoà bình". 

B. “Đánh đổ đế quốc” và "Xoá bỏ ngôi vua”. 

C. "Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong 

kiến”. 

D. “Độc lập dân tộc" và “Ruộng đất dân cày”. 

Câu 15. Vì sao chính quyền cách mạng ở Nghệ - Tĩnh được gọi là chính quyền Xô viết? 



A. Hình thức chính quyền theo kiểu Xô viết (Nga). 

B. Hình thức chính quyền theo kiểu nhà nước mới. 

C. Chính quyền đầu tiên của công nông. 

D. Chính quyền do giai cấp công nhân lãnh đạo. 

Câu 16. Ngày 23/7/1941, Chính phủ Pháp đã kí với Nhật văn kiện gì? 

A. Hiệp ước tấn công Đông Dương.  B. Hiệp ước mở cửa Đông Dương. 

C. Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương.  D. Hiệp ước hòa bình Đông Dương. 

Câu 17. Hậu quả nghiêm trọng nhất từ chính sách cướp bóc của Pháp - Nhật đối với nhân 

dân Việt Nam là gì? 

A. Cách mạng bùng nổ trong cả nước.  B. Khủng hoảng kinh tế trầm trọng. 

C. Mâu thuẫn dân tộc phát triển gay gắt.  D. Khoảng 2 triệu người dân Việt Nam 

chết đói. 

Câu 18. Nguyên nhân trực tiếp làm hơn 2 triệu người miền Bắc chết đói trong mấy tháng 

đầu năm 1945? 

A. Nhật bắt Pháp phải vơ vét của nhân dân ta cúng đốn cho Nhật. 

B. Tăng thuế để vơ vét bóc lột nhân dân ta. 

C. Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay. 

D. Thu mua lương thực chủ yếu là lúa gạo theo lối cưỡng bức với giá rẻ mạt. 

Câu 19. Vì sao thực dân Pháp và phát xít Nhật thỏa hiệp với nhau để cùng thống trị Đông 

Dương? 

A. Nhật và Pháp muốn dựa vào nhau để chống phá cách mạng Đông Dương. 

B. Phe đồng minh của Pháp trên thế giới rất mạnh, Nhật không muốn đối đầu. 

C. Pháp muốn lợi dụng Nhật để kiếm lời trên sự khốn khổ của nhân dân. 

D. Nhật đến xâm lược sau, còn nể nang Pháp đã đến xâm lược Đông Dương trước. 

Câu 20. Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào dân tộc dân chủ 1936-1939 đối với cách 

mạng Viêt Nam là 

A. tư tưởng Mác – Lê-nin, đường lối chính sách của Đảng được phổ biến một cách sâu 

rộng. 

B. tập hợp được quân đội chính trị đông đảo đến từ nông thôn. 

C. uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng trong quần chúng. 

D. cuộc diễn tập của Đảng và quần chúng chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám 1945. 

Câu 21. Nhận xét nào sau đây về phong trào dân tộc dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là 

không đúng? 

A. Đây là cuộc vận động cách mạng có tính chất dân tộc điển hình. 

B. Đây là phong trào cách mạng có tính chất dân chủ. 

C. Đây là phong trào cách mạng có mục tiêu, hình thức đấu tranh mới. 

D. Đây là cuộc vận động dân chủ có tính dân tộc. 

Câu 22. Kết quả lớn nhất của phong trào cách mạng dân chủ 1936- 1939 là gì? 

A. Chính quyền thực dân phải nhượng bộ, cải thiện một phần quyền dân sinh, dân chủ. 

B. Quần chúng được tổ chức và giác ngộ, Đảng được tôi luyện, tích lũy kinh nghiệm 

xây dựng mặt trận thống nhất. 

C. Thành lập Mặt trận Dân chủ Nhân dân đoàn kết rộng rãi các tầng lớp xã hội. 

D. Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới nhiều hình thức. 

Câu 23. Điểm khác biệt căn bản của phong trào cách mạng 1930 - 1931 so với các phong 

trào yêu nước trước năm 1930 là 



A. đây là phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng Cộng sản lãnh đạo. 

B. quy mô phong trào rộng lớn trên khắp cả nước. 

C. hình thức đấu tranh quyết liệt và triệt để hơn. 

D. lực lượng đông đảo, lôi cuốn quần chúng nhân dân tham gia. 

Câu 24. Động lực của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là 

A. nông dân, trí thức và tư sản.  B. công nhân và nông dân. 

C. công nhân, nông dân và trí thức.  D. tư sản và công nhân. 

Câu 25. Thực dân Pháp thi hành chính sách gì để nắm quyền chỉ huy nền kinh tế Đông 

Dương? 

A. Tích trữ lương thực.  B. Tăng thuế. 

C. Thu mua lương thực.  D. Chính sách “kinh tế chỉ huy”. 

Câu 26. Cuộc đấu tranh hưởng ứng ngày Quốc tế Lao động 1-5-1930 của công nhân Việt 

Nam có ý nghĩa lịch sử như thế nào? 

A. Lần đầu tiên, công nhân Việt Nam đấu tranh đòi quyền lợi cho nhân dân lao động 

trong nước và thể hiện tinh thần quốc tế vô sản. 

B. Đây là cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của công nhân. 

C. Lần đầu tiên công nhân Việt Nam biểu tình kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động. 

D. Lần đầu tiên công nhân và nông dân liên minh với nhau trong một phong trào đấu 

tranh. 

Câu 27. Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) ở các nước tư bản lại ảnh 

hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam? 

A. Vì kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng kinh tế Pháp. 

B. Vì Việt Nam là thị trường của tư bản Pháp. 

C. Vì Việt Nam phụ thuộc Pháp. 

D. Vì Việt Nam là thuộc địa của Pháp, nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc Pháp. 

Câu 28. Yếu tố quyết định dẫn đến dẫn đến sự bùng nổ phong trào dân chủ 1936-1939 ở 

Việt Nam là gì? 

A. Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít (những năm 30 của thế kỷ XX). 

B. Nghị quyết của Đại hội lần thứ VII của quốc tế Cộng sản (7/1935). 

C. Chính phủ mặt trận nhân dân lên cầm quyền ở Pháp (6/1936). 

D. Nghị quyết của Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. 

 

Phần II. Tự luận (3 điểm) 

Cao trào dân chủ 1936 – 1939 đã chuẩn bị những gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945? 

 

Chúc các con làm bài tốt! 

  



 

 

 

 

 

Phần I. Trắc nghiệm (7 điểm) 

Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất  

Câu 1. Hậu quả nghiêm trọng nhất từ chính sách cướp bóc của Pháp - Nhật đối với nhân 

dân Việt Nam là gì? 

A. Cách mạng bùng nổ trong cả nước.  

B. Mâu thuẫn dân tộc phát triển gay gắt. 

C. Khủng hoảng kinh tế trầm trọng.  

D. Khoảng 2 triệu người dân Việt Nam chết đói. 

Câu 2. Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương ra đời với mục đích 

A. xây dựng khối liên minh công nông. 

B. tập hợp, đoàn kết mọi lực lượng yêu nước, dân chủ hòa bình và tiến bộ. 

C. đoàn kết với địa chủ yêu nước. 

D. liên minh với tư sản dân tộc. 

Câu 3. Đâu không phải là tác động của cuộc khủng hoảng thế giới 1929-1933 lên tình hình 

Việt Nam lúc bấy giờ? 

A. Phong trào cách mạng của nhân dân ta dâng cao. 

B. Số lượng công nhân thất nghiệp tăng cao. 

C. Làm cho nền kinh tế Việt Nam suy sụp nghiêm trọng. 

D. Pháp có những chính sách nhằm khôi phục nền kinh tế Việt Nam. 

Câu 4. Nguyên nhân trực tiếp làm hơn 2 triệu người miền Bắc chết đói trong mấy tháng 

đầu năm 1945? 

A. Nhật bắt Pháp phải vơ vét của nhân dân ta cúng đốn cho Nhật. 

B. Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay. 

C. Thu mua lương thực chủ yếu là lúa gạo theo lối cưỡng bức với giá rẻ mạt. 

D. Tăng thuế để vơ vét bóc lột nhân dân ta. 

Câu 5. Năm 1936 Đảng ta chủ trương thành lập mặt trận gì? 

A. Mặt trận nhân dân Đông Dương.  

B. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương. 

C. Mặt trận Dân chủ thống nhất Đông Dương.  

D. Mặt trận Dân chủ Đông Dương. 

Câu 6. Kết quả lớn nhất của phong trào cách mạng dân chủ 1936- 1939 là gì? 

A. Thành lập Mặt trận Dân chủ Nhân dân đoàn kết rộng rãi các tầng lớp xã hội. 

B. Chính quyền thực dân phải nhượng bộ, cải thiện một phần quyền dân sinh, dân chủ. 

C. Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới nhiều hình thức. 

D. Quần chúng được tổ chức và giác ngộ, Đảng được tôi luyện, tích lũy kinh nghiệm 

xây dựng mặt trận thống nhất. 

Câu 7. Hãy điền cụm từ còn thiếu vào ô trống ở đoạn văn sau: 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

NĂM HỌC 2021-2022 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II 

MÔN: LỊCH SỬ 9 

Thời gian: 45 phút 

Mã đề: 903 Mã đề: 903 



“Tuy mới thành lập ở một số xã, thời gian tồn tại chỉ được 4-5 tháng nhưng.............. đã tỏ 

rõ bản chất cách mạng và tính ưu việt của nó. Đó là chính quyền của dân, do dân, vì dân". 

A. Chính quyền Xô viết.  B. Phong trào cách mạng 1930-1931. 

C. Xô viết Nghệ Tĩnh.  D. Phong trào công nông 1930-1931. 

Câu 8. Ở Đông Dương năm 1940 thực dân Pháp đứng trước 2 nguy cơ nào? 

A. Đánh bại Nhật, vừa đàn áp nhân dân Đông Dương. 

B. Ngọn lửa cách mạng giải phong dân tộc của nhân dân Đông Dương sớm muộn sẽ 

bùng nổ, phát xít Nhật đang lăm le hất cẳng Pháp. 

C. Đầu hàng Nhật, vừa đàn áp nhân dân Đông Dương. 

D. Cấu kết với Nhật để đàn áp nhân dân Đông Dương. 

Câu 9. Yếu tố quyết định dẫn đến dẫn đến sự bùng nổ phong trào dân chủ 1936-1939 ở 

Việt Nam là gì? 

A. Chính phủ mặt trận nhân dân lên cầm quyền ở Pháp (6/1936). 

B. Nghị quyết của Đại hội lần thứ VII của quốc tế Cộng sản (7/1935). 

C. Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít (những năm 30 của thế kỷ XX). 

D. Nghị quyết của Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. 

Câu 10. Hai khẩu hiệu nào dưới đây được Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 

1930-1931? 

A. “Tự do dân chủ” và “Cơm áo hoà bình". 

B. “Đánh đổ đế quốc” và "Xoá bỏ ngôi vua”. 

C. “Độc lập dân tộc" và “Ruộng đất dân cày”. 

D. "Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong 

kiến”. 

Câu 11. Tính chất triệt để của phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1931 được biểu hiện 

ở chỗ 

A. Diễn ra trên quy mô rộng lớn ở cả 3 miền Bắc-Trung-Nam. 

B. Không ảo tưởng vào kẻ thù của dân tộc và giai cấp. 

C. Lần đầu tiên có sự lãnh đạo của một chính đảng. 

D. Hình thức đấu tranh phong phú và quyết liệt. 

Câu 12. Cuộc đấu tranh hưởng ứng ngày Quốc tế Lao động 1-5-1930 của công nhân Việt 

Nam có ý nghĩa lịch sử như thế nào? 

A. Lần đầu tiên, công nhân Việt Nam đấu tranh đòi quyền lợi cho nhân dân lao động 

trong nước và thể hiện tinh thần quốc tế vô sản. 

B. Đây là cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của công nhân. 

C. Lần đầu tiên công nhân và nông dân liên minh với nhau trong một phong trào đấu 

tranh. 

D. Lần đầu tiên công nhân Việt Nam biểu tình kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động. 

Câu 13. Nhận xét nào sau đây về phong trào dân tộc dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là 

không đúng? 

A. Đây là phong trào cách mạng có tính chất dân chủ. 

B. Đây là phong trào cách mạng có mục tiêu, hình thức đấu tranh mới. 

C. Đây là cuộc vận động dân chủ có tính dân tộc. 

D. Đây là cuộc vận động cách mạng có tính chất dân tộc điển hình. 

Câu 14. Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vì đã 



A. khắc phục triệt để hạn chế của Luận cương chính trị Tháng 10/1930. 

B. bước đầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. 

C. xây dựng được lực lượng chính trị quần chúng đông đảo. 

D. đưa Đảng Cộng sản Đông Dương ra hoạt động công khai. 

Câu 15. Ý nghĩa quan trọng của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là 

A. chứng minh trong thực tế khả năng lãnh đạo của chính đảng vô sản. 

B. tạo tiền đề trực tiếp cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 

C. hình thành khối liên minh công nông binh cho cách mạng Việt Nam. 

D. đảng cộng sản Việt Nam được công nhận là một bộ phận độc lập. 

Câu 16. Vì sao thực dân Pháp và phát xít Nhật thỏa hiệp với nhau để cùng thống trị Đông 

Dương? 

A. Nhật và Pháp muốn dựa vào nhau để chống phá cách mạng Đông Dương. 

B. Pháp muốn lợi dụng Nhật để kiếm lời trên sự khốn khổ của nhân dân. 

C. Nhật đến xâm lược sau, còn nể nang Pháp đã đến xâm lược Đông Dương trước. 

D. Phe đồng minh của Pháp trên thế giới rất mạnh, Nhật không muốn đối đầu. 

Câu 17. Thực dân Pháp thi hành chính sách gì để nắm quyền chỉ huy nền kinh tế Đông 

Dương? 

A. Thu mua lương thực.  B. Tích trữ lương thực. 

C. Tăng thuế.  D. Chính sách “kinh tế chỉ huy”. 

Câu 18. Để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) thực dân Pháp 

đã làm gì? 

A. Tăng cường bóc lột công nhân Pháp. 

B. Tăng cường bóc lột nhân dân Đông Dương. 

C. Tăng cường bóc lột các nước thuộc địa. 

D. Vừa bóc lột công nhân và nhân dân lao động chính quốc vừa bóc lột các nước thuộc 

địa. 

Câu 19. Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào dân tộc dân chủ 1936-1939 đối với cách 

mạng Viêt Nam là 

A. tư tưởng Mác – Lê-nin, đường lối chính sách của Đảng được phổ biến một cách sâu 

rộng. 

B. cuộc diễn tập của Đảng và quần chúng chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám 1945. 

C. tập hợp được quân đội chính trị đông đảo đến từ nông thôn. 

D. uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng trong quần chúng. 

Câu 20. Từ tháng 2 đến tháng 4/1930, phong trào cách mạng nổ ra mạnh nhất ở đâu? 

A. Bắc Kì  B. Trong cả nước  C. Nam Kì  D. Trung Kì 

Câu 21. Động lực của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là 

A. nông dân, trí thức và tư sản.  B. công nhân, nông dân và trí thức. 

C. công nhân và nông dân.  D. tư sản và công nhân. 

Câu 22. Cuộc đấu tranh công khai, hợp pháp trong những năm 1936 - 1939 thực sự là một 

A. cuộc tuyên truyền vận động chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

B. cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. 

C. cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. 

D. cao trào cách mạng dân tộc dân chủ. 

Câu 23. Ngày 23/7/1941, Chính phủ Pháp đã kí với Nhật văn kiện gì? 

A. Hiệp ước mở cửa Đông Dương.  



B. Hiệp ước hòa bình Đông Dương. 

C. Hiệp ước tấn công Đông Dương.  

D. Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương. 

 

Câu 24. Vì sao chính quyền cách mạng ở Nghệ - Tĩnh được gọi là chính quyền Xô viết? 

A. Hình thức chính quyền theo kiểu Xô viết (Nga). 

B. Chính quyền đầu tiên của công nông. 

C. Chính quyền do giai cấp công nhân lãnh đạo. 

D. Hình thức chính quyền theo kiểu nhà nước mới. 

Câu 25. Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII (7/1935) xác định kẻ thù trước mắt nguy 

hiểm của nhân dân thế giới là gì? 

A. Chủ nghĩa thực dân mới.  B. Chủ nghĩa phát xít. 

C. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.  D. Chủ nghĩa thực dân cũ. 

Câu 26. Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự bùng nổ của phong trào cách mạng 1930-

1931 ở Việt Nam là gì? 

A. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo quần chúng. 

B. Đời sống các tầng lớp nhân dân Việt Nam khó khăn do chính sách vơ vét, bóc lột của 

Pháp. 

C. Tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933). 

D. Thực dân Pháp thực hiện khủng bố trắng cách mạng Việt Nam sau khởi nghĩa Yên 

Bái. 

Câu 27. Điểm khác biệt căn bản của phong trào cách mạng 1930 - 1931 so với các phong 

trào yêu nước trước năm 1930 là 

A. quy mô phong trào rộng lớn trên khắp cả nước. 

B. hình thức đấu tranh quyết liệt và triệt để hơn. 

C. lực lượng đông đảo, lôi cuốn quần chúng nhân dân tham gia. 

D. đây là phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng Cộng sản lãnh đạo. 

Câu 28. Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) ở các nước tư bản lại ảnh 

hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam? 

A. Vì Việt Nam là thị trường của tư bản Pháp. 

B. Vì kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng kinh tế Pháp. 

C. Vì Việt Nam phụ thuộc Pháp. 

D. Vì Việt Nam là thuộc địa của Pháp, nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc Pháp. 

 

Phần II. Tự luận (3 điểm) 

Cao trào dân chủ 1936 – 1939 đã chuẩn bị những gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945? 

 

Chúc các con làm bài tốt! 

  



 

 

 

 

Phần I. Trắc nghiệm (7 điểm) 

Chọn đáp án đứng trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Năm 1936 Đảng ta chủ trương thành lập mặt trận gì? 

A. Mặt trận Dân chủ thống nhất Đông Dương.  

B. Mặt trận nhân dân Đông Dương. 

C. Mặt trận Dân chủ Đông Dương.  

D. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương. 

Câu 2. Đâu không phải là tác động của cuộc khủng hoảng thế giới 1929-1933 lên tình hình 

Việt Nam lúc bấy giờ? 

A. Số lượng công nhân thất nghiệp tăng cao. 

B. Pháp có những chính sách nhằm khôi phục nền kinh tế Việt Nam. 

C. Phong trào cách mạng của nhân dân ta dâng cao. 

D. Làm cho nền kinh tế Việt Nam suy sụp nghiêm trọng. 

Câu 3. Điểm khác biệt căn bản của phong trào cách mạng 1930 - 1931 so với các phong 

trào yêu nước trước năm 1930 là 

A. hình thức đấu tranh quyết liệt và triệt để hơn. 

B. đây là phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng Cộng sản lãnh đạo. 

C. lực lượng đông đảo, lôi cuốn quần chúng nhân dân tham gia. 

D. quy mô phong trào rộng lớn trên khắp cả nước. 

Câu 4. Hai khẩu hiệu nào dưới đây được Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 

1930-1931? 

A. "Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong 

kiến”. 

B. “Độc lập dân tộc" và “Ruộng đất dân cày”. 

C. “Tự do dân chủ” và “Cơm áo hoà bình". 

D. “Đánh đổ đế quốc” và "Xoá bỏ ngôi vua”. 

Câu 5. Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vì đã 

A. đưa Đảng Cộng sản Đông Dương ra hoạt động công khai. 

B. xây dựng được lực lượng chính trị quần chúng đông đảo. 

C. bước đầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. 

D. khắc phục triệt để hạn chế của Luận cương chính trị Tháng 10/1930. 

Câu 6. Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII (7/1935) xác định kẻ thù trước mắt nguy hiểm 

của nhân dân thế giới là gì? 

A. Chủ nghĩa thực dân mới.  

B. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. 

C. Chủ nghĩa thực dân cũ.  

D. Chủ nghĩa phát xít. 
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Câu 7. Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự bùng nổ của phong trào cách mạng 1930-

1931 ở Việt Nam là gì? 

A. Thực dân Pháp thực hiện khủng bố trắng cách mạng Việt Nam sau khởi nghĩa Yên 

Bái. 

B. Đời sống các tầng lớp nhân dân Việt Nam khó khăn do chính sách vơ vét, bóc lột của 

Pháp. 

C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo quần chúng. 

D. Tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933). 

Câu 8. Tính chất triệt để của phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1931 được biểu hiện ở 

chỗ 

A. Lần đầu tiên có sự lãnh đạo của một chính đảng. 

B. Diễn ra trên quy mô rộng lớn ở cả 3 miền Bắc-Trung-Nam. 

C. Hình thức đấu tranh phong phú và quyết liệt. 

D. Không ảo tưởng vào kẻ thù của dân tộc và giai cấp. 

Câu 9. Nhận xét nào sau đây về phong trào dân tộc dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là 

không đúng? 

A. Đây là phong trào cách mạng có mục tiêu, hình thức đấu tranh mới. 

B. Đây là phong trào cách mạng có tính chất dân chủ. 

C. Đây là cuộc vận động dân chủ có tính dân tộc. 

D. Đây là cuộc vận động cách mạng có tính chất dân tộc điển hình. 

Câu 10. Động lực của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là 

A. công nhân, nông dân và trí thức.  B. nông dân, trí thức và tư sản. 

C. tư sản và công nhân.  D. công nhân và nông dân. 

Câu 11. Để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) thực dân Pháp 

đã làm gì? 

A. Tăng cường bóc lột nhân dân Đông Dương. 

B. Tăng cường bóc lột các nước thuộc địa. 

C. Vừa bóc lột công nhân và nhân dân lao động chính quốc vừa bóc lột các nước thuộc 

địa. 

D. Tăng cường bóc lột công nhân Pháp. 

Câu 12. Ở Đông Dương năm 1940 thực dân Pháp đứng trước 2 nguy cơ nào? 

A. Đầu hàng Nhật, vừa đàn áp nhân dân Đông Dương. 

B. Đánh bại Nhật, vừa đàn áp nhân dân Đông Dương. 

C. Ngọn lửa cách mạng giải phong dân tộc của nhân dân Đông Dương sớm muộn sẽ 

bùng nổ, phát xít Nhật đang lăm le hất cẳng Pháp. 

D. Cấu kết với Nhật để đàn áp nhân dân Đông Dương. 

Câu 13. Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào dân tộc dân chủ 1936-1939 đối với cách 

mạng Viêt Nam là 

A. tư tưởng Mác – Lê-nin, đường lối chính sách của Đảng được phổ biến một cách sâu 

rộng. 

B. cuộc diễn tập của Đảng và quần chúng chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám 1945. 

C. tập hợp được quân đội chính trị đông đảo đến từ nông thôn. 

D. uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng trong quần chúng. 

 

 



Câu 14. Hậu quả nghiêm trọng nhất từ chính sách cướp bóc của Pháp - Nhật đối với nhân 

dân Việt Nam là gì? 

A. Mâu thuẫn dân tộc phát triển gay gắt.  

B. Khoảng 2 triệu người dân Việt Nam chết đói. 

C. Khủng hoảng kinh tế trầm trọng.  

D. Cách mạng bùng nổ trong cả nước. 

Câu 15. Cuộc đấu tranh hưởng ứng ngày Quốc tế Lao động 1-5-1930 của công nhân Việt 

Nam có ý nghĩa lịch sử như thế nào? 

A. Lần đầu tiên công nhân và nông dân liên minh với nhau trong một phong trào đấu 

tranh. 

B. Đây là cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của công nhân. 

C. Lần đầu tiên công nhân Việt Nam biểu tình kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động. 

D. Lần đầu tiên, công nhân Việt Nam đấu tranh đòi quyền lợi cho nhân dân lao động 

trong nước và thể hiện tinh thần quốc tế vô sản. 

Câu 16. Vì sao thực dân Pháp và phát xít Nhật thỏa hiệp với nhau để cùng thống trị Đông 

Dương? 

A. Nhật đến xâm lược sau, còn nể nang Pháp đã đến xâm lược Đông Dương trước. 

B. Phe đồng minh của Pháp trên thế giới rất mạnh, Nhật không muốn đối đầu. 

C. Nhật và Pháp muốn dựa vào nhau để chống phá cách mạng Đông Dương. 

D. Pháp muốn lợi dụng Nhật để kiếm lời trên sự khốn khổ của nhân dân. 

Câu 17. Yếu tố quyết định dẫn đến dẫn đến sự bùng nổ phong trào dân chủ 1936-1939 ở 

Việt Nam là gì? 

A. Nghị quyết của Đại hội lần thứ VII của quốc tế Cộng sản (7/1935). 

B. Nghị quyết của Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. 

C. Chính phủ mặt trận nhân dân lên cầm quyền ở Pháp (6/1936). 

D. Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít (những năm 30 của thế kỷ XX). 

Câu 18. Ngày 23/7/1941, Chính phủ Pháp đã kí với Nhật văn kiện gì? 

A. Hiệp ước mở cửa Đông Dương.  

B. Hiệp ước hòa bình Đông Dương. 

C. Hiệp ước tấn công Đông Dương.  

D. Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương. 

Câu 19. Nguyên nhân trực tiếp làm hơn 2 triệu người miền Bắc chết đói trong mấy tháng 

đầu năm 1945? 

A. Thu mua lương thực chủ yếu là lúa gạo theo lối cưỡng bức với giá rẻ mạt. 

B. Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay. 

C. Nhật bắt Pháp phải vơ vét của nhân dân ta cúng đốn cho Nhật. 

D. Tăng thuế để vơ vét bóc lột nhân dân ta. 

Câu 20. Kết quả lớn nhất của phong trào cách mạng dân chủ 1936- 1939 là gì? 

A. Quần chúng được tổ chức và giác ngộ, Đảng được tôi luyện, tích lũy kinh nghiệm 

xây dựng mặt trận thống nhất. 

B. Thành lập Mặt trận Dân chủ Nhân dân đoàn kết rộng rãi các tầng lớp xã hội. 

C. Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới nhiều hình thức. 

D. Chính quyền thực dân phải nhượng bộ, cải thiện một phần quyền dân sinh, dân chủ. 

Câu 21. Vì sao chính quyền cách mạng ở Nghệ - Tĩnh được gọi là chính quyền Xô viết? 

A. Hình thức chính quyền theo kiểu nhà nước mới. 



B. Chính quyền do giai cấp công nhân lãnh đạo. 

C. Chính quyền đầu tiên của công nông. 

D. Hình thức chính quyền theo kiểu Xô viết (Nga). 

Câu 22. Thực dân Pháp thi hành chính sách gì để nắm quyền chỉ huy nền kinh tế Đông 

Dương? 

A. Tích trữ lương thực.  B. Chính sách “kinh tế chỉ huy”. 

C. Thu mua lương thực.  D. Tăng thuế. 

Câu 23. Cuộc đấu tranh công khai, hợp pháp trong những năm 1936 - 1939 thực sự là một 

A. cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. 

B. cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. 

C. cao trào cách mạng dân tộc dân chủ. 

D. cuộc tuyên truyền vận động chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

Câu 24. Ý nghĩa quan trọng của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là 

A. hình thành khối liên minh công nông binh cho cách mạng Việt Nam. 

B. đảng cộng sản Việt Nam được công nhận là một bộ phận độc lập. 

C. tạo tiền đề trực tiếp cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 

D. chứng minh trong thực tế khả năng lãnh đạo của chính đảng vô sản. 

Câu 25. Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) ở các nước tư bản lại ảnh 

hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam? 

A. Vì Việt Nam là thị trường của tư bản Pháp. 

B. Vì Việt Nam phụ thuộc Pháp. 

C. Vì kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng kinh tế Pháp. 

D. Vì Việt Nam là thuộc địa của Pháp, nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc Pháp. 

Câu 26. Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương ra đời với mục đích 

A. đoàn kết với địa chủ yêu nước. 

B. xây dựng khối liên minh công nông. 

C. liên minh với tư sản dân tộc. 

D. tập hợp, đoàn kết mọi lực lượng yêu nước, dân chủ hòa bình và tiến bộ. 

Câu 27. Từ tháng 2 đến tháng 4/1930, phong trào cách mạng nổ ra mạnh nhất ở đâu? 

A. Nam Kì  B. Bắc Kì  C. Trung Kì            D. Trong cả nước 

Câu 28. Hãy điền cụm từ còn thiếu vào ô trống ở đoạn văn sau: 

“Tuy mới thành lập ở một số xã, thời gian tồn tại chỉ được 4-5 tháng nhưng.............. đã tỏ 

rõ bản chất cách mạng và tính ưu việt của nó. Đó là chính quyền của dân, do dân, vì dân". 

A. Phong trào cách mạng 1930-1931.  B. Chính quyền Xô viết. 

C. Phong trào công nông 1930-1931.  D. Xô viết Nghệ Tĩnh. 

 

Phần II. Tự luận (3 điểm) 

Cao trào dân chủ 1936 – 1939 đã chuẩn bị những gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945? 

 

Chúc các con làm bài tốt! 

 


